
STT Họ tên Tên trường Lớp

Số 
câu 

đúng
Thời
 gian Giải

1 Trần Phước Gia Hưng THCS Kim Đồng 7/1 30 990 I
2 Nguyễn Gia Kiệt THCS Kim Đồng 7/1 29 895 I
3 Đào Thanh Thịnh THCS Kim Đồng 7/1 28 1052 II
4 Nguyễn Tường Gia Minh THCS Kim Đồng 7/1 28 1183 II
5 Trần Hải Triều THCS Kim Đồng 7/1 28 1185 II
6 Nguyễn Minh Chí THCS Kim Đồng 7/2 28 1196 II
7 Đặng Việt Phương Khôi THCS Kim Đồng 7/2 27 1146 II
8 Trương Hoàng Nguyên Thư THCS Kim Đồng 7/3 27 1151 II
9 Nguyễn Đặng Khánh Vy THCS Kim Đồng 7/1 27 1196 II

10 Nguyễn Phạm Tấn Toàn THCS Kim Đồng 7/2 26 1076 III
11 Trần Duy Bảo THCS Kim Đồng 7/1 26 1107 III
12 Lê Bình Trúc Quỳnh THCS Kim Đồng 7/1 26 1151 III
13 Nguyễn Nhật Minh Trí THCS Kim Đồng 7/1 26 1161 III
14 Bùi Hoàng Chánh Tâm THCS Kim Đồng 7/3 26 1165 III
15 Lưu Văn Khang THCS Kim Đồng 7/1 26 1190 III
16 Nguyễn Nhật Khải Bình THCS Kim Đồng 7/1 26 1196 III
17 Lê Minh Khang THCS Kim Đồng 7/1 26 1197 III
18 Trần Đăng Toàn THCS Kim Đồng 7/1 25 1057 III
19 Phan Gia Kỳ THCS Kim Đồng 7/1 25 1124 III
20 Nguyễn Minh Quân THCS Kim Đồng 7/2 25 1194 III
21 Nguyễn Gia Bảo THCS Kim Đồng 7/3 24 996 III
22 Lê Chi mai THCS Kim Đồng 7/2 24 1089 III
23 Nguyễn Viết Khôi THCS Kim Đồng 7/1 24 1191 KK
24 Tôn Nữ Phương Thảo THCS Kim Đồng 7/1 24 1196 KK
25 Trần Duy Nghĩa THCS Kim Đồng 7/2 23 914 KK
26 Trần Lâm Phát THCS Kim Đồng 7/5 23 1114 KK
27 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên THCS Kim Đồng 7/1 23 1143 KK
28 Nguyễn Bảo Ngân THCS Kim Đồng 7/2 23 1143 KK
29 Nguyễn Lâm Bảo Nguyên THCS Kim Đồng 7/1 23 1174 KK
30 Lê An Phú THCS Kim Đồng 7/3 23 1177 KK
31 Trần Minh Kiệt THCS Kim Đồng 7/3 23 1182 KK
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32 Phùng Tấn Hồ Nam THCS Kim Đồng 7/1 23 1195 KK
33 Lê Song Thảo Quyên THCS Kim Đồng 7/1 23 1196 KK
34 Võ Lê Vy THCS Kim Đồng 7/3 22 1007 KK
35 Phan Lê Đăng Lưu THCS Kim Đồng 7/3 22 1029 KK
36 Nguyễn Kim Bảo Uyên THCS Kim Đồng 7/1 22 1099 KK
37 Nguyễn Tâm Như THCS Kim Đồng 7/3 22 1114 KK
38 Nguyễn Kiều Trâm THCS Kim Đồng 7/2 22 1129
39 Trương Hoàng Minh Khuê THCS Kim Đồng 7/2 22 1188
40 Nguyễn Huỳnh Bảo Chân THCS Kim Đồng 7/3 22 1194
41 Trần Ngọc Minh THCS Kim Đồng 7/2 22 1196
42 Trần Nguyễn Bảo Trinh THCS Kim Đồng 7/1 21 1014
43 Phạm Lê Anh Khoa THCS Kim Đồng 7/1 21 1112
44 Lê Viết Nhật Quân THCS Kim Đồng 7/5 21 1149
45 Trần Gia Khánh THCS Kim Đồng 7/1 21 1164
46 Đỗ Đăng Khoa THCS Kim Đồng 7/1 21 1175
47 Bùi Lê Ngọc Quân THCS Kim Đồng 7/1 21 1175
48 Trần Minh Thùy THCS Kim Đồng 7/1 21 1192
49 Võ Trung Hiếu THCS Kim Đồng 7/1 21 1194
50 Lương Gia Linh THCS Kim Đồng 7/3 21 1195
51 Lê Thảo Uyên THCS Kim Đồng 7/1 21 1196
52 Nguyễn Nguyên Khang THCS Kim Đồng 7/1 21 1198
53 Võ Phú Tùng THCS Kim Đồng 7/2 20 1136
54 Trương Vi Khanh THCS Kim Đồng 7/2 20 1152
55 Võ Như Hoàng THCS Kim Đồng 7/2 20 1170
56 Dương Phú Bảo Phúc THCS Kim Đồng 7/1 20 1183
57 Đỗ Kim An Nhi THCS Kim Đồng 7/5 20 1195
58 Đào Duy Kha THCS Kim Đồng 7/1 20 1198
59 Huỳnh Châu Gia Linh THCS Kim Đồng 7/5 20 1198
60 Lê Ngọc Phương Chi THCS Kim Đồng 7/2 19 899
61 Đoàn Xuân Bách THCS Kim Đồng 7/1 19 1052
62 Nguyễn Nhật Nam THCS Kim Đồng 7/1 19 1169
63 Văn Ngọc Anh Thư THCS Kim Đồng 7/3 19 1195
64 Phạm Ngọc Tố Trân THCS Kim Đồng 7/3 18 1146
65 Phạm Thị Khánh Linh THCS Kim Đồng 7/3 17 1144
66 Nguyễn Bùi Tuệ Nhi THCS Kim Đồng 7/3 17 1148
67 Lê Song Nhã Quyên THCS Kim Đồng 7/3 17 1156
68 Dương Ngọc Thuận An THCS Kim Đồng 7/3 17 1164
69 Bùi Quang Dũng THCS Kim Đồng 7/1 17 1186
70 Ông Hoàng Thảo My THCS Kim Đồng 7/3 17 1188
71 Lê Thảo Na THCS Kim Đồng 7/3 15 1048
72 Lê Thiên Phú THCS Kim Đồng 7/2 15 1113
73 Dương Tấn Khang THCS Kim Đồng 7/1 13 1160



BTC CUỘC THIDanh sách này có 37 Học sinh được xếp giải




